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ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM (2,0  điểm) 

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image1.wmf](
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 là số thập phân hữu hạn
B. 
[image: image2.wmf]1

 là số vô tỉ;

C. Số 
[image: image3.wmf]6
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 là số thực

D. Số 
[image: image4.wmf]0

 là số hữu tỷ dương.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image5.wmf]11
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B. Số 
[image: image6.wmf]3

có hai căn bậc hai là 
[image: image7.wmf]3
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C. 
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D. 
[image: image9.wmf]3618
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Câu 3. Nếu 
[image: image10.wmf]..
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 thì suy ra được tỉ lệ thức nào trong các tỉ lệ thức sau?

A. 
[image: image11.wmf]xm
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B. 
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C. 
[image: image13.wmf]xy
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D. 
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Câu 4. Cho hàm số 
[image: image15.wmf]()32
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. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Nếu 
[image: image16.wmf]()0
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thì 
[image: image17.wmf]0

x

=


B. 
[image: image18.wmf](
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C. Giá trị của hàm số tại 
[image: image19.wmf]0
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 là 
[image: image20.wmf]2


D. Để giá trị của hàm số là 
[image: image21.wmf]2

thì biến số là 
[image: image22.wmf]0


Câu 5. Cho đại lượng 
[image: image23.wmf]y

 tỉ lệ thuận với đại lượng 
[image: image24.wmf]x

 theo hệ số tỉ lệ là 
[image: image25.wmf]a

. Khi 
[image: image26.wmf]2
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thì 
[image: image27.wmf]6
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. Giá trị của 
[image: image28.wmf]a

là:

A. 
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B. 
[image: image30.wmf]3
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C. 
[image: image31.wmf]4
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D. 
[image: image32.wmf]12
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Câu 6. Cho 
[image: image33.wmf]x

 và 
[image: image34.wmf]y

 là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết 
[image: image35.wmf]112
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 thì 
[image: image36.wmf]2
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 bằng:

A. 
[image: image37.wmf]1
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B. 
[image: image38.wmf]1


C. 
[image: image39.wmf]4


D. 
[image: image40.wmf]9


Câu 7. Cho 
[image: image41.wmf],
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. Để 
[image: image42.wmf]ABCEDF
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thì cần thêm điều kiện nào sau đây?

A. 
[image: image43.wmf]µ
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D. [image: image44.wmf]µ
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C. 
Câu 8. Với hình vẽ sau, khẳng định nào sau đây là sai? 

	[image: image47.emf]D
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	A.   Nếu 
[image: image48.wmf]//
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thì 
[image: image49.wmf]·
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 QUOTE ,𝐶𝐴𝐷.=,𝐴𝐶𝐵. 
B. Nếu 
[image: image50.wmf]//
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, 
[image: image51.wmf]ADCB
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 thì chứng minh được 
[image: image52.wmf]ABCCDA
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C.   Nếu 

[image: image53.wmf]·
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 QUOTE  ,𝐶𝐴𝐷.=,𝐴𝐶𝐵.  thì 
D. Nếu 
[image: image55.wmf]//
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[image: image56.wmf]ADCB
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 thì chứng minh được [image: image57.wmf]µ
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II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)                           
Câu 1.      (1,5 điểm) Thực hiện dãy tính bằng cách hợp lý ( nếu có thể):
a ) 
[image: image58.wmf](
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Câu 2. (2,0 điểm) Tìm x biết:
a) 
[image: image60.wmf]5

1

3

x

-=




b) 
[image: image61.wmf]3
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c) 
[image: image62.wmf](
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Câu 3. (1,5 điểm) Bạn Hoa mua 15 chiếc bút gồm 3 loại có giá trị lần lượt là 10 nghìn đồng, 12 nghìn đồng, 15 nghìn đồng mỗi chiếc. Biết tổng số tiền mua mỗi loại bút bằng nhau. Hỏi bạn Hoa đã mua bao nhiêu chiếc bút mỗi loại ?
Câu 4.  
(2,5 điểm) Vẽ hình, ghi GT-KL và giải bài toán sau:

Cho tam giác 
[image: image63.wmf]MNP

 có 
[image: image64.wmf]MNMP
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. Gọi 
[image: image65.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image66.wmf]NP

. Kẻ 
[image: image67.wmf]OI

 vuông góc với 
[image: image68.wmf]MN

 tại 
[image: image69.wmf]I

. Trên tia đối của tia 
[image: image70.wmf]OI

 lấy điểm 
[image: image71.wmf]A

 sao cho 
[image: image72.wmf]OAOI
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a) Chứng minh 
[image: image73.wmf]IONAOP

D=D

 và 
[image: image74.wmf]INAP

P



b) Chứng minh 
[image: image75.wmf]MONP

^

.


c) Giả sử 
[image: image76.wmf]·
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. Hãy tính số đo góc 
[image: image77.wmf]OMP


Câu 5. (0,5 điểm) Tìm các phân số tối giản sao cho tử và mẫu là các số dương có tích là 135 và các phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
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II. TỰ LUẬN:
Câu 1 : Thực hiện dãy tính bằng cách hợp lý ( nếu có thể):
a ) 
[image: image78.wmf](
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Lời giải

a ) 
[image: image80.wmf](
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b ) 
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Câu 2
(2,0 điểm) Tìm x biết:
a) 
[image: image83.wmf]5
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b) 
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c) 
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Lời giải
a) 
[image: image86.wmf]5
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b) 
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xx

-=-



[image: image94.wmf]12
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c) 
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Th1: 
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Th2: 
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Vậy 
[image: image101.wmf]1
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Câu 3. (1,5 điểm) Bạn Hoa mua 15 chiếc bút gồm 3 loại có giá trị lần lượt là 10 nghìn đồng, 12 nghìn đồng, 15 nghìn đồng mỗi chiếc. Biết tổng số tiền mua mỗi loại bút bằng nhau. Hỏi bạn Hoa đã mua bao nhiêu chiếc bút mỗi loại ?
Lời giải

Gọi số chiếc bút loại 10 nghìn đồng, 12 nghìn đồng, 15 nghìn đồng  bạn Hoa mua được lần lượt là x, y, z ( chiếc) ( 
[image: image102.wmf]*
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[image: image103.wmf],,15
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Vì Bạn Hoa mua 15 chiếc bút nên ta có : 
[image: image104.wmf]15
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Vì tổng số tiền mua mỗi loại bút bằng nhau nên giá trị mỗi chiếc bút tỉ lệ nghịch với số bút tương ứng nên ta có :


[image: image105.wmf]101215
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :


[image: image106.wmf]15
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)

(

)

(

)

16.16

6

15.15

5

14.14

4

x

xtm

y

ytm

z

ztm

=Þ==

=Þ==

=Þ==


Vậy số chiếc bút loại 10 nghìn đồng, 12 nghìn đồng, 15 nghìn đồng  bạn Hoa mua được lần lượt là 6 chiếc ; 5 chiếc ; 4 chiếc.

Câu 4. (2,5 điểm) Vẽ hình, ghi GT-KL và giải bài toán sau:


Cho tam giác 
[image: image108.wmf]MNP

 có 
[image: image109.wmf]MNMP
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. Gọi 
[image: image110.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image111.wmf]NP

. Kẻ 
[image: image112.wmf]OI

 vuông góc với 
[image: image113.wmf]MN

 tại 
[image: image114.wmf]I

. Trên tia đối của tia 
[image: image115.wmf]OI

 lấy điểm 
[image: image116.wmf]A

 sao cho 
[image: image117.wmf]OAOI
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a) Chứng minh 
[image: image118.wmf]IONAOP
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 và 
[image: image119.wmf]INAP
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b) Chứng minh 
[image: image120.wmf]MONP
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c) Giả sử 
[image: image121.wmf]·
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. Hãy tính số đo góc 
[image: image122.wmf]OMP


Lời giải

[image: image164.png]



a) Xét 
[image: image123.wmf]ION
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 và 
[image: image124.wmf]AOP

D

 có: 



[image: image125.wmf]ONOP
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[image: image126.wmf]O

 là trung điểm 
[image: image127.wmf]NP
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(2 góc đối đỉnh) 



[image: image129.wmf]OAOI
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(giả thiết)



[image: image130.wmf](

)

IONAOPcgc

ÞD=D--




[image: image131.wmf]·
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(hai góc tương ứng bằng nhau)
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[image: image133.wmf]APAI

^



Mà 
[image: image134.wmf]NIAI
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(giả thiết)
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b) Xét 
[image: image136.wmf]MON
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 và 
[image: image137.wmf]MOP
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OM là cạnh chung; 
[image: image138.wmf]ONOP
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(cmt); 



[image: image139.wmf]MNMP
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 (giả thiết)
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[image: image141.wmf]·
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 (hai góc tương ứng bằng nhau)


Ta có: 
[image: image142.wmf]·
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[image: image143.wmf]·
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 hay 
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c) Ta có: 
[image: image145.wmf]·
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(hai góc so le trong bằng nhau)


Lại có: 
[image: image146.wmf]·
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 (hai góc tương ứng bằng nhau)


Suy ra 
[image: image147.wmf]·
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Ta có: 
[image: image148.wmf]·
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Xét 
[image: image149.wmf]OMP
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Câu 5. (0,5 điểm) Tìm các phân số tối giản sao cho tử và mẫu là các số dương có tích là 135 và các phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Lời giải

Ta có : 
[image: image152.wmf]3
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Gọi tử số của phân số cần tìm là a, mẫu số là b.

Để phân số 
[image: image153.wmf]a

b

có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn thì mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5.

Hơn nữa phân số 
[image: image154.wmf]a

b

 tối giản nên 
[image: image155.wmf]a

 và 
[image: image156.wmf]b

 không có ước chung.

Nên ta có bẳng sau :

	
[image: image157.wmf]b
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[image: image159.wmf]a
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[image: image160.wmf]5
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Vậy các phân số cần tìm là 
[image: image162.wmf]5
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 ;
[image: image163.wmf]1
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